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[bookmark: _Toc111993186]Tên nhóm dự thi
1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quyền, Võ Chí Kiên, Lý Bảo Việt
2. Số điện thoại liên hệ: 0334974392
3.Địa chỉ Email:  nguyenquyen0656@gmail.com
4. Danh sách thành viên trong nhóm
	Họ và Tên
	Năm Thứ
	Chuyên Ngành
	Kinh Nghiệm, Sở Trường Cho Dự Án

	Nguyễn Ngọc Quyền
	2
	Cơ Khí
	

	Võ Chí Kiên
	2
	Cơ Khí
	

	Lý Bảo Việt
	3
	Cơ Khí
	





[bookmark: _Toc111993187]BÀI THUYẾT MINH DỰ ÁN

[bookmark: _Toc111993188]GIỚI THIỆU CHUNG
· Tên dự án: CHẾ TẠO MÁY KHUẤY SIÊU ÂM ỨNG DỤNG PHA CÀ PHÊ
· Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh máy móc, thiết bị
· Quy mô: DNTN nhỏ, vừa khoảng 2-3 nhân viên.
· Ngày tháng năm thành lập: dự kiến tháng 10/2022

[bookmark: _Toc111993189]1. Giai đoạn của dự án.
Dự án của chúng em hiện đang ở trong giai đoạn lên ý tưởng, thiết kế các bản vẽ cho sản phẩm và đang trong giai đoạn nước rút để sản xuất thử nghiệm trước bối cảnh nhu cầu cho sản phẩm ở ngoài thị trường là rất cấp bách.
Hiện nay, ở nước ta tại các thành phố nói riêng và cả nước nói chung việc pha cà phê bằng thủ công chiếm đa số, khi hoạt động kinh doanh với lượng nhu cầu lớn thì việc đáp ứng cho khách hàng bằng việc pha cà phê bằng thủ công sẽ trở nên thiếu năng suất, cũng như chưa đảm bảo chất lượng sản phẩm làm ra. Chính vì vậy, việc đảm bảo chất lượng sản phẩm với số lượng lớn đồng đều, trong thời gian ngắn... cho nên sự xuất hiện máy khuấy siêu âm ứng dụng trong pha cà phê là giải pháp đáp ứng được nhu cầu như trên một cách thường xuyên và cho ra hiệu quả năng suất cao hơn. 
Nước ta hiện nay đang áp dụng phương pháp pha chế thông dụng:
[image: ]
Pha cà phê bằng áp suất lớn đi qua cà phê - esprosso maker
Theo khảo sát của nhóm, việc sử dụng máy áp suất lớn đi qua cà phê chỉ có thể thực hiện ở không gian rộng chiếm diện tích quầy phục vụ, không được triển khai áp dụng ở những khu vực các cửa hàng nhỏ, hay các cửa hàng tiện ích. Lúc này, việc sử dụng phương pháp pha cà phê bằng máy khuấy siêu âm có lợi hơn rất nhiều. Sau khi pha chế xong, nhân viên có thể tận dụng thời gian làm các việc khác không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của các pha chế khác.
Mặt khác, máy khuấy siêu âm nhỏ gọn, sử dụng dễ dàng tiện nghi ở cửa hàng nhỏ và cửa hàng tiện ích. Do đó, khả năng đánh bật các khó khăn như trên thì máy khuấy siêu âm sẽ là lựa chọn hợp lý cho ra hiệu quả cao hơn, với mức chi phí đầu tư hợp lý.
Chính vì lý do trên, nhóm dự án chúng em đã lên ý tưởng cho sản phẩm máy khuấy siêu âm ứng dụng pha cà phê, có khả năng di chuyển linh hoạt, chiếm diện tích nhỏ với mức khuấy có thể điều chỉnh dễ dàng. Tên gọi sản phẩm: “ Máy khuấy siêu âm ứng dụng pha cà phê”.
[bookmark: _Toc111993190]2. Mô tả sản phẩm, nguyên lý vận hành
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Hình 1: Thiết kế kiểu dáng của máy khuấy siêu âm
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Hình 2: Phối cảnh hoạt động của máy khuấy siêu âm
 
[bookmark: _Toc111993191]2.1. Mô hình sản phẩm 
Sản phẩm “Máy khuấy siêu âm ứng dụng pha cà phê” được thiết kế như trên Hình 1, các bộ phận chính của máy khuấy cụ thể như sau:
	+ Máy siêu âm 
	+ Đầu khuấy
+ Tấm mặt bích nhôm
+ Trụ
+ Đế 
+ Các loại bulong, đai ốc M10, M18 tiêu chuẩn.
[bookmark: _Toc111993192]2.2. Công dụng và cách sử dụng:
Nhiệm vụ chính của máy là giúp khuấy cafe nhanh hơn và hiệu quả hơn so với khuấy bằng tay hay bằng dùng những thiết bị và dụng cụ khác, ngoài ra thiết bị được sử dụng để khuấy được nhiều chất lỏng khác. Máy nhỏ gọn nên ích chiếm diện tích có thể đặt bất cứ đâu và việc sử dụng cũng rất dễ dàng và thuật tiện ai cũng có thể sử dụng được.
Cách sử dụng:
	Đầu tiên trước khi cho cốc dung dịch cần khuấy vào máy chúng ta cần nhấc đầu siêu âm lên cao để khoảng cách đủ để cho cốc vào, đặt cốc vào vị trí khuấy, sau đó hạ đầu siêu âm xuống vừa chạm mặt dung dịch khoảng 1-2mm. Bước tiếp theo chúng ta cấp nguồn vào máy bằng cách mở công tắc, sao khoảng thời gian từ 5 giây đến 10 giây khi thấy dung dịch đã được khuấy điều ta cần tắt công tắt, nhấc đầu siêu âm và lấy sản phẩm.
[bookmark: _Toc111993193]2.3.  Phân tích ưu điểm
Theo so sánh và phân tích của nhóm thực hiện dự án, sản phẩm “Máy khuấy siêu âm ứng dụng pha cà phê” mà chúng em đang triển khai có một số ưu điểm nổi bật như sau:
· Là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, được trang bị rất nhiều kiến thức lẫn thực hành để gia công chế tạo cũng như lắp ghép các chi tiết và có sẵn các thiết bị máy móc.
· Liên kết các môn học từ lý thuyết với thực hành. 
· Giúp sinh viên hiểu sâu hơn và biết được ý nghĩa các môn đã được học. Giúp người học gắn liền với khả năng sản xuất sau này.
· Giúp cho các sản phẩm ở các môn học thực hành mang tính thực tế và ứng dụng hơn so với trước đây…
· Chế tạo ra một sản phẩm mang tính cạnh tranh và chi phí thấp hơn sản phẩm hiện có nhờ sử dụng các thành phẩm từ các môn thực hành trong trương trình đào tạo của ngành.
[bookmark: _Toc111993194]3. Thuyết trình về mô hình kinh doanh
[bookmark: _Toc111993195]3.1. Lợi ích mang lại:
 	Đề tài được nói đến là máy khuấy bằng siêu âm ứng dụng trong việc pha cà phê. Với đề tài này sinh viên thực hiện đề tài là sinh viên khoa Cơ khí, cùng với trang thiết bị, máy móc sẵn có... đem lại rất nhiều thuận lợi, thế mạnh trong cuộc thi. Những thế mạnh đó là gì?
 	Những thế mạnh mang lại là việc chế tạo ra sản phẩm khung và các bộ phận cơ của máy khuấy, mang lại nhiều kiến thức cho sinh viên hiểu sâu hơn việc vận hành máy, như máy tiện, phay, CNC.... Cộng với việc vận hành máy sinh viên cũng cố được lý thuyết trong việc học như: môn nguyên lý cắt gọt kim loại, sức bền vật liệu.... làm cho sinh viên có tính liên kết, tổng hợp, vận dụng các kiến thức đã học vào việc tạo ra các sản phẩm có tính thực tế giúp sinh viên hiểu sâu hơn, và có nhiều kinh nghiệm làm việc cho tương lai, cuộc sống cũng như trong việc ứng dụng vào thực tế sau này. Cùng với việc học và máy móc sẵn có sinh viên chúng em tạo ra các sản phẩm khung cơ của đề tài này, giúp tiết kiệm phần lớn chi phí trong việc chế tạo, lắp ghép sản phẩm máy khuấy siêu âm.
 	Giảm được chi phí sản phẩm có ý nghĩa như thế nào? Giúp sản phẩm của sinh viên mang tính cạnh tranh với một mức giá thấp hơn thị trường đang có, đồng thời còn mang lại những thuận lợi cho sinh viên tham gia trực tiếp tạo ra sản phẩm trong các môn học thực hành Tiện, Phay, CNC...  phần lớn là do sinh viên vận dụng lý thuyết và thực hành nắm bắt kinh nghiệm vận hành máy giúp cho việc học tốt hơn hiểu sâu hơn và các sản phẩm có tính hiệu quả cao, có thể lắp ghép với nhau tạo ra sản phẩm như đề tài máy khuấy siêu âm này.
 	Môn thực hành Tiện, Phay, CNC sinh viên đã học và môn nguyên lý cắt sẽ áp dụng được vào việc chọn dao, tốc độ cắt,... tạo ra các đai ốc, bulong, chân đỡ,... các sản phẩm này được sử dụng, áp dụng ngay để tạo ra các bộ phận của máy khuấy siêu âm, bằng cách thực hiện vừa học vừa tạo ra sản phẩm mang tính vận dụng, tích hợp tạo ra sản phẩm có ích mang đến nhiều lợi thế cho chính sinh viên cũng như nhà trường. 
Mục tiêu tạo ra máy khuấy bằng siêu âm. Dùng để khuấy các loại chất lỏng tạo thành một hỗn hợp đều với độ hòa tan cao, tại sao trên thị trường hiện nay đã có các sản phẩm máy siêu âm rồi nhưng sinh viên chúng em lại chọn đề tài máy khuấy siêu âm này. Lý do là càng ngày nhu cầu con người càng cao, đi cùng với đó là sự cải tiến các máy và tối ưu hóa chúng thành một sản phẩm đơn giản dễ sử dụng hơn các sản phẩm trước đây.
 	Máy khuấy siêu âm lần này sinh viên khoa Cơ khí chúng em muốn mang đến thị trường cũng như trong cuộc thi Startup kite này là một mẫu máy khuấy có sự cải tiến cao hơn, giá thành thấp hơn nhưng lại có chứng năng như nhau có nhiều mẫu khác nhau nhưng điều quan trọng không thể bỏ qua đó chính là giá thành thấp hơn so với máy thị trường bây giờ.
[bookmark: _Toc111993196]3.2. Khách hàng tiềm năng:
Đối tượng khách hàng của sản phẩm này hiện tại rất tiềm năng. Khách hàng chủ yếu mà nhóm đề tài chúng em hướng đến là các khu vực cà phê căn tin, các chuỗi cửa hàng cà phê (cửa hàng lớn, nhỏ, cơ sở cửa hàng tiện ích…), cà phê thư viên và các nơi thường xuyên có khách hàng đến mua sản phẩm thông qua các kênh online. Do không gian làm việc của các cơ sở này thường xuyên đón tiếp một lượng lớn khách hàng, nên máy khuấy siêu âm được nhóm đánh giá là một sản phẩm tối ưu nhất thông qua việc khảo sát thị trường.
[bookmark: _Toc111993197]3.3. Các kênh phân phối đến khách hàng:
Đội ngũ bán hàng sẽ liên hệ, tư vấn giới thiệu trực tiếp sản phẩm đến cửa hàng tư nhân, các trung tâm thương mại, nhà hàng…
Phân phối qua kênh công tác viên bán hàng khắp toàn quốc như: Shopee, Lazada, Amazon, Tiki,...
Phân phối thông qua kênh bán hàng online, qua website phân phối sản phẩm, qua các cửa hàng thiết bị pha cà phê...
[bookmark: _Toc111993198]3.4. Các kênh marketing, tiếp cận đến khách hàng:
Sản xuất các video mô tả chức năng hoạt động sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm để đăng trên các nên tảng mạng xã hội như Google, Youtube, Facebook… và đăng trên website… để thu hút người dùng và phát triển kênh đại lý, cộng tác viên bán hàng.
Kết hợp các các cửa hàng thiết bị pha chế cà phê, chuyên kinh doanh máy móc… để trưng bày trong các showroom và hỗ trợ khách hàng trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định mua. 
[bookmark: _Toc111993199]3.5. Tổ chức sản xuất/kinh doanh:
Về tổ chức sản xuất:
Dự án “Máy khuấy siêu âm ứng dụng trong việc pha cà phê” đã được Khoa Cơ khí – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đồng ý tài trợ một phần kinh phí và thiết bị để triển khai dự án mẫu, đồng thời đồng ý áp dụng triển khai ở một số khu vực trong trường như căn tin. Đây là một điều kiện thuận lợi để nhóm dự án triển khai chế tạo sản phẩm theo mẫu, tiến hành thử nghiệm và cải tiến để hoàn thiện thiết kế.
Sản phẩm sau khi hoàn thiện các công đoạn thử nghiệm sẽ được tiến hành sản xuất với số lượng phù hợp để tiến hành hoạt động quảng cáo, bán hàng.
Về tổ chức kinh doanh:
Sau khi sản phẩm được hoàn thiện, nhóm dự án sẽ tiến hành thiết kế website, quay các video clip giới thiệu sản phẩm để đăng lên các nền tảng quảng cáo (Google, Youtube, Facebook, Zalo, Shopee, Lazada…)
Triển khai giới thiệu sản phẩm các cơ sở giáo dục, y tế thông qua hình thức dùng thử, hoặc cho mượn… để đánh giá hoạt động, làm công tác truyền thông cho sản phẩm phối hợp với chuyển giao và kí kết bán hàng.
Triển khai đội ngũ công tác viên bán hàng, có chính sách chiết khấu phù hợp với đội ngũ cộng tác viên bán hàng đồng thời thông qua đó phát triển kênh phân phối ở các thành phố lớn, phát triển dần ra các tỉnh.
Song song với đó, chúng em dự định kêu gọi đầu tư cùng phát triển nhà máy sản xuất và phát triển mạng lưới kinh doanh để có thể giảm giá cho sản phẩm và tăng năng lực sản xuất.
[bookmark: _Toc111993200]3.6. Chuẩn bị nguồn lực:
Nhóm hiện tại có 3 thành viên chuyên ngành cơ khí nên phụ trách mảng thiết kế, chế tạo và hoàn thiện sản phẩm.
Nhóm đang cần thành viên chuyên về marketing, sales để tiếp thị và đưa được sản phẩm đến khách hàng hoặc nhóm có sẽ thuê người chuyên về marketing và sales.
[bookmark: _Toc111993201]3.7. Những đối tác kinh doanh chủ yếu:
Các đối tác phân phối thiết bị pha chế, các nhà bán lẻ máy móc thiết bị. Sau 1 năm, nhóm sẽ triển khai phát triển để tích hợp sản phẩm vào các showroom bán lẻ máy móc thiết bị ở các thành phố lớn, và mở rộng ra các tỉnh, thành phố trong cả nước.


[bookmark: _Toc111993202]3.8. Cơ cấu chi phí:
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[bookmark: _Toc111993209]4. Tự đánh giá tác động của dự án:
- Quy mô tiềm năng của dự án: Nếu dự án được triển khai thành công, thì sản phẩm này sẽ được sử dụng rộng rãi trong các chuỗi cửa hàng lớn, nhỏ, tiện ích, căn tin, cà phê thư viện, trung tâm thương mại…
- Tính khả thi của dự án: Hiện tại, tình hình nhu cầu tiện ích của mọi người qua việc thưởng thức cà phê với sự tiện nghi, nhanh chóng, không gian hợp lý việc thực hiện sử dụng máy khuấy siêu âm vào thị trường là rất cần thiết và hợp lý. Do vậy, nhóm tự đánh giá cao tính khả thi của dự án.
- Tiềm năng lợi nhuận của dự án: 
+ Lợi nhuận từ việc bán sản phẩm.
+ Lợi nhuận từ việc hợp tác kinh doanh, kêu gọi đầu tư sản xuất chuyên nghiệp
+ Lợi nhuận trong chuyển giao công nghệ để mở rộng quy mô sản xuất.
- Tính sáng tạo của dự án: Sản phẩm là sự kết hợp giữa công nghệ siêu âm của phương pháp gia công hiện đại với gia công cơ, CNC,... độ chính xác cao, song song đó tạo ra một sản phẩm như máy khuấy siêu âm.
- Mức độ cạnh tranh trên thị trường: Đây là sản phẩm mới trên thị trường, hiện có nhiều đơn vị trong nước nghiên cứu nhưng chưa có sản phẩm thương mại. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ và đưa ra thị trường sớm là một lợi thế trong cạnh tranh. Đồng thời, giá thành của máy cũng rẻ hơn so với các sản phẩm nhập khẩu rất nhiều, do đó, có thể cạnh tranh được về giá thành sản phẩm.
- Lợi ích của xã hội khi triển khai dự án: Sản phẩm mang lại lợi ích về sức khỏe cho toàn xã hội. Đây là một sản phẩm khi được đưa ra thị trường sẽ đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ nhân viên và cửa hàng. Do đó, sản phẩm sẽ nhận được sự đón nhận của thị trường, cũng như sự đồng ý hỗ trợ phù hợp của các nhà đầu tư.
[bookmark: _Toc111993210]5. Chiến lược phát triển (năng lực cạnh tranh)
- Chiến lược: 
+ Trong năm đầu tiên, nhóm cần triển khai thiết kế, chế tạo và hoàn thiện sản phẩm cho hoàn chỉnh để tiến hành đưa ra thị trường. Đồng thời quảng bá mạnh sản phẩm trên các trang bán hàng online, website, các cửa hàng bán sản phẩm, dụng cụ thể thao …
+ Từ năm thứ 2 trở đi, nhóm sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển thêm các chức năng và hình dáng của sản phẩm, tăng cường quảng bá và tiếp thị qua nhiều kênh bán hàng khác.
BẢNG 6: PHÂN TÍCH SWOT
	Điểm mạnh (S)
- Sản phẩm mang tính thương mai trong bối cảnh hiện nay.
- Có tính năng mới, nhỏ gọn an toàn và hiệu quả trong nơi làm việc.
- Sử dụng dễ dàng, không gây tiếng ồn, tốc độ khuấy nhanh.
	Nhìn nhận về cơ hội (O)
 - Cơ hội đưa sản phẩm thành công ra thị trường là không nhỏ, nếu có sự đầu tư đúng đắn và hiệu quả, sản phẩm sẽ đem lại thành công trong giai đoạn hiện tại và trong tương lai.

	Điểm cần khắc phục (W)
- Mô hình sản phẩm, tính tự động.
	Thách thức cần vượt qua (T)
- Cần phải cải tiến để có thêm nhiều tính năng mới, nâng cấp chế độ tự động hoàn toàn để nâng cao hiệu suất làm việc.





[bookmark: _Toc111993211]KẾT LUẬN

Với ý tưởng: “Máy khuấy siêu âm ứng dụng trong việc pha cà phê” nhóm thực hiện dự án mong muốn nhanh chóng cùng nhà đầu tư và nhà trường ra sức tung sản phẩm ra thị trường đáp ứng nhu cầu của mọi người, nhanh chóng thiết lập chiến dịch quảng bá sản phẩm. Tính năng siêu âm để khuấy cà phê giúp cho sản phẩm phù hợp với mọi không gian môi trường, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và người điều khiển. Thông qua các bảng số liệu tài chính thì đây là một dự án khả thi, lợi nhuận đem lại năm đầu không nhiều nhưng sẽ ngày càng tăng trong các năm tiếp theo nếu được đầu tư đúng hướng và bài bản. Tuy nhiên, dự án cũng đề ra những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình vận hành để kịp thời khắc phục, cụ thể:
- Rủi ro khi dự báo nhu cầu mua hàng từ các trung tâm chưa chính xác, chưa đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của khách hàng mục tiêu.
- Trong thời gian đầu kinh doanh, việc lưu kho và phương thức giao nhận hàng hóa có thể sẽ không đáp ứng được tiêu chí giao hàng nhanh với chi phí lưu kho thấp.
[bookmark: _Toc527289207]Từ những rủi ro trên, dự án dự kiến các biện pháp khắc phục rủi ro như sau:
- Thứ nhất, cần cập nhật, phân tích các thông tin phản hồi liên quan đến hàng hóa và nhu cầu của khách hàng mục tiêu nhằm đem đến cho khách hàng sự trải nghiệm và mức độ hài lòng cao nhất có thể phục vụ.
- Thứ hai, xác định và dự báo nhu cầu của khách hàng để xác định lượng hàng lưu kho phù hợp, tránh tình trạng chậm trễ giao hàng gây mất lòng tin của khách hàng.
- Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi mua hàng: giao hàng tận nhà, đổi trả dễ dàng, thuận tiện.
- Thứ tư, quản lý đơn hàng một cách khoa học, áp dụng công nghệ thông tin trong việc quảng cáo sản phẩm và giao dịch mua bán sản phẩm.
Tóm lại, Đây là một dự án đem lại lợi ích tài chính, do đó dự án này nên được đầu tư kinh doanh vào thực tế từ đầu năm 2023.
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BANG 1: BANG TiNH CHI PHi PAU TU BAN PAU NAM 2023

Sin phim: My khuAy siéu Am ing dung pha café

Drvt: dong
STT HANG MUC PAU TU SL PVT GIA 01 PVT THANH TIEN

1 | Thiét bi lam viée 2,428,000
Ban lam vige 2 cai 374.000 748,000

Ghé vin phong 4 cai 420.000 1.680.000

, | Bién phip ban hang/ thiét bi an ninh 19,000,000
May in héa don Xprinter XP-56ITH 1 may 600,000 600,000

Phan mém quan ly Sapo 12 thang 180,000 2,160,000

Hé théng camera cao cép nhap khéu HD 1.0 Megapixel 2 cai 2,120,000 4,240,000

Hé théng bao chay 2 | héthéng 2.000.000 4.000.000

Bién bat quang c4o va van phong pham 8,000,000

3 | Ciic chi phi khic 22,000,000
Chi phi trang tri ndi thit, xay dung mt bing 4x10m 40 m2 250,000 10,000,000

Lap dit dién thoai, internet 1 hé théng 2,000,000 2,000,000

Thiét ké website 1 hé thong 10.000.000 10.000.000
TONG CO! 43,428,000
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BANG 2: BANG PAU TU 1 SAN PHAM THUC TE

Sin phim: May khe

siéu 3m img dung pha cafe

SO LUONG DONGIA | THANH TIEN

o LERIAS ©ip ) D)
1 |Déu phat siéu am 1 7,500,000 7,500,000
2 |Ray ot 1 240,000 240,000
3 |Tam aé bang kinh 10mm 1 70,000 70,000
1 1 50,000 50,000
5 |Bass lap dau siéu am 1 100.000 100.000
6 |Bulong M6 10 1,000 10,000
7 |Bulong M8 20 1,500 30,000
8 |Lox0 916 1 10,000 10,000
9 |Pénhya 4 5,000 20,000
10_|Day dién 1 20,000 80,000
11 |Chi phi gia cong 1 500,000 500,000
TONG CONG 8,610,000
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NAM 2023

N -, . . . THANG THANG THANG THANG THANG THANG THANG
NHAN VIEN Ingng | TEANG 1/2023 | THANG 212023 | THANG 312023 | THANG 412023 | THANG 512023 | ‘0008 s o8 o] o) ) )
|Quin iy 1 000,000  8,000,000| 8000,000] 8000,000| 8000000 8000000 §000000] 8,000,000 8000,000] 8000,000] 8,000,000] 12,000,000
[Phy trich truyén thong, ban| 1 6500000| 6500000  6.500,000] 6,500,000 6,500,000 6.500,000]  6500,000] 6500000 6,500,000 6,500,000  6,500.000] 9,750,000
Ihang
[Phy tréch gt k&, Bpagt | 1 6500000|  6,500,000]  6,500,000] 6,500,000 6,500,000 6,500,000]  6.500,000] 6,500,000 6,500,000  6,500,000]  6,500,000] 9,750,000
[ToNG 3 21,000,000 21,000,000  21,000,000] 21,000,000  21,000,000] 21,000.000] 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000] 21,000,000 31,500,000]
TONG LUGNG NAM 2023

262,500,000
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BANG 4: BANG LUGNG NHAN VIEN DU KIEN TU NAM 2024-2028

Luwong ndm sau tang so véi ndm trude 1a 5%

NHAN VIEN h:;:lg NAM 2024 NAM 2025 NAM 2026 NAM 2027 NAM 2028
Quan Iy 1 100,800,000 105,840,000 111,132,000 116,688.600 122,523,030
Phu trach truyén thong, ban hang 1 81.900.000 85.995.000 90.294.750 94.809.488 99.549.962
Phu trach thiét ké, lap dat 2 163,800,000 171,990,000 180,589.500 189,618,975 199,099.924
TONG 4 346,500,000 | 363,825,000 | 382,016,250 | 401,117,063 | 421,172,916
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BANG 5: BANG CHI PHf HOAT DPONG NAM 2023

THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG

12023 | 22023 | 32023 | 42023 | 52023 | 62023 | 72023 | 82023 | /2023 | 102023 | 112023 | 122023
300000 330000 360000 _ 390.000] 420000 _ 450000 480000 510000  540.000] 570,000 600000 _630.000]
100000 100000  100.000]  100000] 100000 100000 100,000 100.000]  100000] 100000 100000 100,000
80000 50000 50000  s0000] _ 80000] 80000 _ 50000 0000  80000] 80000 80000  80.000)
480,000 510,000 540,000 570,000]600.000] 630.000] 660,000 690,000] 720.000[750.000] 780,000 810,000

3,330,000
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BANG 6: BANG CHI PHI HOAT PONG NAM 2024-2028
Chi phi bao bi ting 10% so véi

ndm trieéc
TT | Hang muc Nam 2024 | Nam 2025 | Nam 2026 | Nam 2027 | Nam 2028
1 Chi phi bao bi 6,732,000 | 7,524,000 | 8.316,000 | 9.108.000 | 9.900.000
Van phong 2.400.000 | 2.640.000 | 2.904.000 | 3.194.400 | 3.513.840
pham
3 Chi phi khac 913.200 | 1,016.400 | 1,122,000 | 1.230.240 | 1.341.384
TONG CONG 10,045,200 | 11,180,400 | 12,342,000 | 13,532,640 | 14,755,224
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BANG 7: KE HOACH KHAU HAO NAM 2023

Phurong php: Khin hao theo dirég thing

STT |Hang Muc Thoigian | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG

B KH(nam) | 12023 | 22023 | 32023 | 42023 | 52023 | 62023 | 72023 | 82023 | 92023 | 102023 | 112023 | 1212023
1_[Gia tri tai san dau ky 43,428,000] 42.221,667| 41,015,333| 39,809,000| 38,602,667 37,396,333 36,190,000| 34.983,667| 33,777,333] 32,571,000 31,364,667 30,158,333
[Chi phi thiét bf 3 2.428.000 2360556 2.203.111] 2.205.667] 2,158.222] 2.000.778] 2023333 1955.889| 1.888.444] 1.821,000] 1.753.556] 1.686.111]
i‘:""“"w"’“"g'm”‘"‘“ 3 10,000,000 18472222 17.944.444| 17.416.667| 16,888,889| 16,361,111 15,833,333 15305,556| 14,777.778| 14,250,000| 13,722,222 13,104,444
[Chi phi khac. 3 22,000,000] 21,388.889] 20.777.778| 20.166.667| 19,555.556| 18,044 444| 18,333,333| 17.722,220] 17,111,111 16,500,000] 15.888.889| 15,277,778
2_|Khu hao trong k§. 1206333 1,206,333 1206333 1206333 1206333 1206333 1206333 1,206,333 1.206.333] 1206333 1206333 1.206.333]
|Cri phi thit bf 3 67444 o744 o744 o744 67a44] 7444  or4m  eras]  oram| 6744|7444 67444
[Bién phip bin hang Thist bj an 3 527,778 527778 527.778| _527.778| _ 527.778| _ 507.778| _ 527.778| _ 527.778| 527778 527778 527.778| _527.77
[Chi phi khac 3 SILIL[  61LI| _ 61LI11| 611111 6ILII[ _6ILI1| 61LI1| _61LI11| 6ILILI[ 6ILII[ _6ILI11[ _61L1i1
3 [Gi san cudi ky 42,221,667] 41,015.333] 39,809,000| 38,602,667| 37,396,333 36,190,000] 34,983,667 33.777.333| 32,571,000] 31,364,667] 30,158.333] 28,952,000
[Chi phi thiét bf 3 2,360,556 2.203.111] 2225667 2.158.222] 2,000.778] 2.023.333] 1055889 1888444 1.821.000] 1.753,556 1.686.111] 1.618.667]
[Bién phip bin hang Thist bj an 3 18.472.220[ 17,044,444 17.416.667] 16.898.880] 16,361,111] 15,833,333 15.305.556] 14.777.778] 14.250,000| 13,722,222 13,104,444 12,666.667]
[Chi phi knac 3 21,388,880] 20.777.778] 20.166.667| 19.555.556] 18.944444] 18,333.333] 17.722.222] 17.111,111] 16.500,000| 15,888.889| 15.277.778| 14.666.667]
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BANG 8: KE HOACH KHAU HAO NAM 2024-2025
Phwong phap: Khéu hao theo dwéng thing

Thoi gian

STT [Hang My K oy | 20 2025
1_[Gia tri tai san dau ky. 28,952,000]14,476,000]
|Chi phi thiét b 3 1,618,667 809,333

[Chi phi bién phap ban hang 3 12,666,667 6,333,333

|Chi phi thiét b khac 3 14,666,667 7,333,333
2_|Khéu hao trong ki’ 14,476,000[ 14,476,000
|Chi phi thiét b 3 809333 809,333

[Chi phi bién phap ban hang 3 6333.333]6333.333

|Chi phi thit b khac 3 7,333,333 7.333.33))
3_[Gia tri tai san cudi ky 14,476,000 9|
|Chi phi thiét b 3 809333 [

[Chi phi bién phap ban hang 3 6,333,333 [

[Chi phi thit b khac 3 7.333.333] [
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BANG 9: BANG TINH TOAN DOANH THU NAM 2023

S padm Mty il slom i g g i e

7 | ThinG 1a0ms | THANG 22023 | THANG 32023 | THANG 42023 | THANG $2028 | THANG 62023 THANG 72033| NG snon|TinG ooz THANG | THANG [ TRANG

woos | unes | nme

T Lo s phimbin ] 0 T o o T i i 5 T 0 ) B

2 omet FYSNE BNSTRTXETY IS TREEY M VN ey NSV VRN TR EEY IS TN ISV VRN VRN EeY S TRINE

5 Douh Ti7eeis0] Desose | 109506 | Taisne | Teeyvse | s ewses | 15| iestss e | Mojeises | mnasy | Biinse] 35w
TONG DOANH THUNAN 20| mamrasmss
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BANG 10: BANG TINH TOAN DOANH THU DU KIEN

M 2024 - 2028

Sin phim: May khudy sieu im g dyng pha cafe

Noi dung.

204 205 2026 2027 208
1. Lwong sin phim bén 204 28 5] 276 300
2 Donzia 11.709.133 11.709.133 639,000 639,000 639,000
[5- Dossh thw 2388,663.132 | 2,669.682.324 | 295001516 | 3231720708 | 3.512.739.900
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